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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2026/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM 
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       / 7 /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH - LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

STT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm thực 
hiện

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVC

TTTT

1 1.115478

Cấp giấy 
chứng nhận 
hoạt động 

đánh giá kỹ 
năng nghề 
quốc gia

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố;
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucong.
gov.vn/.

10 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết 
định việc phân cấp 
hoặc ủy quyền 
thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn quy 
định tại khoản 2 
Điều 15 Nghị định 
số 138/2026/NĐ-
CP theo quy định 
của Luật Tổ chức 
Chính quyền địa 
phương số 
72/2025/QH15)

Theo quy 
định của 
pháp luật 

về phí và lệ 
phí

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề.

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề lĩnh vực 
việc làm thuộc chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ.

X

2 1.115479

Cấp lại giấy 
chứng nhận 
hoạt động 

đánh giá kỹ 
năng nghề 

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố;

10 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết 
định việc phân 

Theo quy 
định của 
pháp luật 

về phí và lệ 
phí 

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 

X

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019f31a9-bca6-717b-ab33-d7c361698e9c


2

STT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm thực 
hiện

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVC

TTTT

quốc gia - Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucon
g.gov.vn/.

cấp hoặc ủy 
quyền thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
theo quy định của 

Luật Tổ chức 
Chính quyền địa 

phương số 
72/2025/QH15)

2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề.

Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề 
lĩnh vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

3 1.115480

Cấp chứng 
chỉ kỹ năng 
nghề quốc 

gia

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố;
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucon
g.gov.vn/.

10 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết 
định việc phân 

cấp hoặc ủy 
quyền thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
theo quy định của 

Luật Tổ chức 
Chính quyền địa 

phương số 
72/2025/QH15)

Theo quy 
định của 
pháp luật 

về phí và lệ 
phí

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề.

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề 
lĩnh vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

X



3

STT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm thực 
hiện

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVC

TTTT

4 1.115481

Cấp lại 
chứng chỉ kỹ 

năng nghề 
quốc gia

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố;
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucon
g.gov.vn/.

10 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết 
định việc phân cấp 
hoặc ủy quyền 
thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn quy 
định tại khoản 2 
Điều 15 Nghị định 
số 138/2026/NĐ-
CP theo quy định 
của Luật Tổ chức 
Chính quyền địa 
phương số 
72/2025/QH15)

Theo quy 
định của 
pháp luật 

về phí và lệ 
phí

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề.

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề 
lĩnh vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

X

5 1.115482

Đề nghị hỗ 
trợ tham gia 
đánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ 

năng nghề 
quốc gia

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố;
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucon
g.gov.vn/

07 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết 
định việc phân 

cấp hoặc ủy 
quyền thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 

Không 
quy định

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về phát triển kỹ 
năng nghề.

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề 

X



4

STT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm thực 
hiện

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVC

TTTT

theo quy định của 
Luật Tổ chức 

Chính quyền địa 
phương số 

72/2025/QH15)

lĩnh vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

6 1.115483

Đề nghị hỗ 
trợ tham gia 
đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng 
cao trình độ 

kỹ năng 
nghề

Nộp hồ sơ tại:
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố;
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
https://dichvucon
g.gov.vn/

07 
ngày 
làm 
việc

Ủy ban nhân dân 
thành phố (hoặc Ủy 
ban nhân dân thành 
phố quyết định việc 
phân cấp hoặc ủy 
quyền thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
theo quy định của 

Luật Tổ chức 
Chính quyền địa 

phương số 
72/2025/QH15)

Không 
quy định

- Luật Việc làm số 
74/2025/QH15;
- Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách 
mạng số 
02/2020/UBTVQH14;
- Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP ngày 
07 tháng 4 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Việc làm 
về phát triển kỹ năng 
nghề.

Nội dung thực hiện 
theo Quyết định số 
762/QĐ-BNV ngày 
02 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành tại 
Nghị định số 
138/2026/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề 
lĩnh vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ.

X


